
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

 
Số:  2927 /QĐ-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                 
               Bình Thuận, ngày 29  tháng 10 năm 2021 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động 

(lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 
tại thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức Ch�́nh quyền điạ phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và 

Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 

về một số biện pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 

khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 

UBND tỉnh Bình Thuận về việc kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng 

bởi dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 

2021 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2021 của 

UBND tỉnh Bình Thuận quy định chính sách hỗ trợ người lao động không có giao 

kết hợp đồng lao động (lao động tự do) theo quy định tại điểm 12 mục II Nghị 

quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình tại Tờ trình số 395/TTr-

UBND ngày 26 tháng 10 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động 

tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình, 

cụ thể như sau:  

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 74 người (theo danh sách đính kèm); 

- Tổng số tiền hỗ trợ: 111.000.000 đồng (bằng chữ: Một trăm mười một 

triệu đồng). 

Điều 2. Quyết điṇh này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài ch�́nh, Giám đốc 

Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình và Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết điṇh thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Lưu: VT, KGVXNV, Th. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Minh 
 

 



Nam Nữ Thường trú
Tạm 

trú

 Tài 

khoản

Qua 

Bưu 

điện

Ký nhận trực 

tiếp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1
Võ Thị Kiều 

Dung
06/10/1971 60171007610 Lương Nam

Từ ngày 

23/7/2021 đến 

ngày 23/8/2021

Tiểu thương 

Buôn bán tại 

chợ truyền 

thống

Bán Kim Chỉ 

Chợ Lương Sơn
1.500.000

2
Nguyễn Thị 

Hạnh
14/06/1991 261202542 Lương Nam

Từ ngày 

23/7/2021 đến 

ngày 23/8/2021

Chủ Spa, cơ 

sở làm đẹp 
Chợ Lương Sơn 1.500.000

3 Đặng Thế Vũ 13/05/1983 60083003044 Lương Nam

Từ ngày 

23/7/2021 đến 

ngày 23/8/2021

Tiểu thương 

Buôn bán tại 

chợ truyền 

thống 

Bán đồng hồ 

Chợ Lương Sơn
1.500.000

4 Trần Văn Hùng 01/01/1971 60071005407 Lương Nam

Từ ngày 

23/7/2021 đến 

ngày 23/8/2021

Tiểu thương 

Buôn bán tại  

chợ truyền 

thống

Bán dày dép 

Chợ Lương Sơn
1.500.000

5 Dương Thị Thảo 1977 260791685 Lương Nam

Từ ngày 

23/7/2021 đến 

ngày 23/8/2021

Tiểu thương 

Buôn bán tại 

chợ truyền 

thống

Bán kim chỉ Chợ 

Lương Sơn
1.500.000

Hình Thức chi trả

 Ghi chú

Công việc 

chính trước 

khi mất 

việc làm

Nơi làm việc 

(Tên cơ sở, địa 

chỉ)

    Số tiền hỗ 

trợ

 ( đồng )

Thời gian mất 

việc làm (Từ 

ngày/thang/

năm đến 

ngày/tháng/

năm)

Phải tạm 

dừng hoạt 

động theo 

Công văn số 

2638/UBND-

KGVXNV 

ngày 

19/7/2021 của 

UBND tỉnh 

Bình Thuận

TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN

Mẫu số 4a

Năm sinh

Họ và tên TT

      DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (LAO ĐỘNG TỰ DO)

GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI THỊ TRẤN LƯƠNG SƠN, HUYỆN BẮC BÌNH

(Kèm theo Quyết định số   2927  /QĐ-UBND ngày  29  tháng  10 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Số CMND/thẻ căn 

cước 

   Nơi ở hiện tại



6
Trần Thị Thu 

Hương
30/11/1995 261351389 Lương Tây

Từ ngày 

23/7/2021 đến 

ngày 23/8/2021

Làm thuê Tiểu 

thương Buôn 

bán chợ truyền 

thống (bán vải)

Quày vải bà 

Nguyễn Thị Xí, 

Chợ Lương Sơn 

(GPKD:

48C800002493)

1.500.000

7 Trần Thị Kim Sang 10/6/1986 60186011815 Lương Tây

Từ ngày 

23/7/2021 đến 

ngày 23/8/2021

 Tiểu thương 

Buôn bán tại 

chợ truyền 

thống

bán quần áo Chợ 

Lương Sơn
1.500.000

8
Phạm Thị Thu 

Thảo
1985 334205302 Lương Tây

Từ ngày 

23/7/2021 đến 

ngày 23/8/2021

 Tiểu thương 

Buôn bán tại 

chợ truyền 

thống

 Bán quần áo tại 

Chợ Lương Sơn
1.500.000

9 Lê Thị Dịu 26/06/1975 038175000993 Lương Tây

Từ ngày 

20/7/2021 đến 

ngày 20/8/2021

 Tiểu thương 

Buôn bán tại 

chợ truyền 

thống 

Bán quần áo Chợ 

Lương Sơn
1.500.000

10 Lê Văn Thuân 19/12/1974 073787699 Lương Tây

Từ ngày 

23/7/2021 đến 

ngày 23/8/2021

 Tiểu thương 

Buôn bán tại 

chợ truyền 

thống

 Bán quần áo Chợ 

Lương Sơn
1.500.000

11 Hồ Thị Nguyệt 10/06/1978 060178009592 Lương Tây

Từ ngày 

23/7/2021 đến 

ngày 23/8/2021

 Tiểu thương 

Buôn bán tại 

chợ truyền 

thống

 Bán dày dép Chợ 

Lương Sơn
1.500.000

12
Phan Thị Thanh 

Hằng
13/11/2002 60302003464 Lương Tây

Từ ngày 

23/7/2021 đến 

ngày 30/8/2021

Tiểu thương 

Buôn bán chợ 

truyền thống 

Bán quần áo Chợ 

Lương Sơn
1.500.000

13
Nguyễn Minh 

Tâm
19/09/2000 261418128 Lương Bình

Từ ngày 

23/7/2021 đến 

ngày 23/8/2021

 Nhân viên 

của Tiểu 

thương Buôn 

bán chợ 

truyền thống 

Tiệm Vàng Nguyễn 

Cường

 Chợ Lương Sơn, 

huyện Bắc Bình 

(GPKD:

3401112041)

1.500.000

14
Nguyễn Đỗ Cát 

Nguyên
01/06/2001 060201012633 Lương Bình

Từ ngày 

23/7/2021 đến 

ngày 23/8/2021

 Tiểu thương 

Buôn bán 

chợ truyền 

thống 

Tiệm Vàng Nguyễn 

Cường

 Chợ Lương Sơn, 

huyện Bắc Bình 

(GPKD:

3401112041)

1.500.000

Phải tạm 

dừng hoạt 

động theo 

Công văn số 

2638/UBND-

KGVXNV 

ngày 

19/7/2021 của 

UBND tỉnh 

Bình Thuận



15 Phạm Thị Như 1975 Lương Bắc

Từ ngày 

23/7/2021 đến 

ngày 23/8/2021

Tiểu thương 

Buôn bán chợ 

truyền thống

Bán dày dép 

Chợ Lương Sơn
1.500.000

16
Nguyễn Đức 

Trung
16/03/1980 060080001214 Lương Nam

15/05/2021 đến 

nay

 Tự làm 

trong lĩnh 

vực: vận tải 

du lịch

KP Lương Nam, 

TT Lương Sơn
1.500.000

17
Nguyễn Xuân 

Quang
06/08/1980 060080002626 Lương Nam

20/07/2021 đến 

nay

Tự làm 

trong lĩnh 

vực: Cắt tóc 

máy lạnh

Lương Tây-

Lương Sơn
1.500.000

18
Trần Thị Kim 

Tiền
16/10/1988 261127969 Lương Nam

20/07/2021 đến 

nay

Tự làm lĩnh 

vực: Spa

Tiệm Tiền My

KP Lương Nam-

TT Lương Sơn

1.500.000

19
Phan Thị Bích 

Loan
16/10/1994 060194013994 Lương Nam

10/07/2021 đến 

nay

Bán lẻ sổ xố

 lưu động
TT Lương Sơn 1.500.000

20 Lê Văn Thương 1969 260551310 Lương Nam  10/5/2021 đến nay

Làm việc 

trong lĩnh 

vực dịch vụ 

Du lịch

Bảo vệ khu du lịch  

Thùy Dương tại 

Mũi Né-TP Phan 

Thiết

1.500.000

21
Nguyễn Ngọc 

Trung
1991 261261411 Lương Nam  10/5/2021 đến nay Làm Thuê 

Làm Thuê  trong 

khu du lịch Bàu 

Trắng- xã Hòa 

Thắng-huyện Bắc 

Bi

1.500.000

22 Nguyễn Thị Hà 1977 260790775 Lương Nam
30/06/2021 đến 

nay

làm việc 

trong lĩnh 

quán bida

Chủ quán

 Bi da Quán

 "Việt Sương"

Lương Nam

1.500.000

Phải tạm 

dừng hoạt 

động theo 

Công văn số 

2638/UBND-

KGVXNV 

ngày 

19/7/2021 của 

UBND tỉnh 

Bình Thuận



23
Nguyễn Đỗ Vĩnh 

Thái
01/02/1975 022770499 Lương Nam

12/05/2021 đến 

nay
Cấp dưỡng

Nhóm trẻ tư thục 

Quỳnh Hương

KP Lương Nam-

TT Lương Sơn

1.500.000

24 Võ Thị Hương 02/04/1962 260170547 Lương Nam
12/05/2021 đến 

nay
Giáo viên

Nhóm trẻ tư thục 

Quỳnh Hương

KP Lương Nam-

TT Lương Sơn

1.500.000

25
Huỳnh Thị Vĩnh 

Phú
01/09/1975 074175000101 Lương Nam

12/05/2021 đến 

nay
Bảo mẫu

Nhóm trẻ tư thục 

Quỳnh Hương

KP Lương Nam-

TT Lương Sơn

1.500.000

26 Nguyễn Thị Hai 12/12/1977 060177008074 Lương Tây
30/06/2021 đên  

nay

làm việc 

trong lĩnh 

quán bida

Chủ quán bi da tại 

KP Lương Tây-

TT Lương Sơn

1.500.000

27 Võ Ngọc Lộc 07/10/1976 260790371 Lương Tây
30/06/2021 đên 

nay

làm việc 

trong lĩnh 

quán bida

Chủ quán Bida 

KPLương Tây-

TT Lương Sơn

1.500.000

28 Lê Thành Luân 1970 260623012 Lương Tây
10/07/2021 đến 

nay

Bán lẻ sổ số 

lưu động
TT Lương Sơn 1.500.000

29 Phạm Thị Phẩm

20/11/1997

060197000688 Lương Tây
14/05/2021 đến 

nay
Bảo Mẫu

Trường mầm non 

Sao Mai

 Lương Tây

1.500.000

30 Nguyễn Thị Bông 05/12/1986 260993564 Lương Tây
14/05/2021 đến 

nay
Giáo viên

Trường mầm non 

Sao Mai

 Lương Tây

1.500.000



31 Lý Thị Thanh 1977 260817060 Lương Tây  10/5/2021 đến nay

Làm việc 

trong lĩnh 

vực dịch vụ 

Du lịch

Làm Thuê  tại 

KDL Như Trung-

xã Hòa Thắng-

huyện Bắc Bình

1.500.000

32 Nguyễn Ngọc Long 11/7/1978 mất Lương Tây 01/06/2021 đến nay

làm việc cho 

hộ kinh 

doanh trong 

lĩnh vực vận 

tải hành 

khách

Tài xế Xe Buýt 

Phan Thiết

1.500.000

33
Nguyễn Thị Mỹ 

Dung
25/11/1991 60191009778 Lương Tây

12/05/2021 đến 

nay
Bảo mẫu

Mầm non tư thục 

Quỳnh Hương TT 

Lương Sơn 

1.500.000

34 Hoàng Thị Thành 05/10/1961 260980717 Lương Tây
01/05/2021 đến 

nay
Cấp dưỡng

Nhóm trẻ tư thục 

Tương Lai

KP Lương Tây, 

TT Lương Sơn

1.500.000

35
Nguyễn Thị Mỹ 

Hạnh
17/06/1984 260979413 Lương Tây

01/05/2021đến 

nay
Giáo viên

Nhóm trẻ tư thục 

Tương Lai

KP Lương Tây, 

TT Lương Sơn

1.500.000

36
Nguyễn Thị Kim 

Phượng
31/12/1983 060183002758 Lương Tây

01/05/2021 đến 

nay
Giáo viên

Nhóm trẻ tư thục 

Tương Lai

KP Lương Tây, 

TT Lương Sơn

1.500.000

37
Nguyễn Thị Thanh 

Phương
15/10/1992 060192003889 Lương Tây

01/05/2021 đến 

nay
Giáo viên

Nhóm trẻ tư thục 

Tương Lai

KP Lương Tây, 

TT Lương Sơn

1.500.000

38
Nguyễn Yến 

Hoàng
10/11/1985 261008046 Lương Tây

01/05/2021 đến 

nay
Cấp dưỡng

Nhóm trẻ tư thục 

Tương Lai

KP Lương Tây, 

TT Lương Sơn

1.500.000



39
Nguyễn Thị Mỹ 

Lộc
20/11/1988 261127811 Lương Trung

10/07/2021 đên 

nay

Bán lẻ sổ số

 lưu động TT Lương Sơn
1.500.000

40 Lê Thị Đê 15/02/1951
060151000024

1
Lương Trung

10/07/2021 đên 

nay

Bán lẻ sổ số

 lưu động TT Lương Sơn
1.500.000

41 Tạ Thị Diệu Linh 02/02/1977 260790484 Lương Trung
10/07/2021 đến 

nay

Bán lẻ sổ số

 lưu động TT Lương Sơn
1.500.000

42
Trần Thị Trúc 

Hiền
03/05/1990 060190012019 Lương Trung

12/05/2021 đến 

nay
Bảo mẫu

Nhóm trẻ

 tư thục 

Quỳnh Hương TT 

Lương Sơn

1.500.000

43 Nguyễn Thị Nga 20/09/1988 044188004610 Lương Trung
14/05/2021 đến 

nay
Bảo mẫu

Trường Mầm Non 

Sao Mai TT 

Lương Sơn

1.500.000

44
Nguyễn Thị Kim 

Hoa
09/11/1990 261114732 Lương Trung

14/05/2021 đến 

nay
Bảo mẫu

Trường Mầm Non 

Sao Mai TT 

Lương Sơn

1.500.000

45 Đặng Thị Hoa 1970 260704449 Lương Bình
10/07/2021 đến  

nay

Bán lẻ xổ số 

lưu động
TT Lương Sơn 1.500.000

46 Ngô Văn Lực 10/08/1971 260652089 Lương Bình 01/06/2021 đến nay

Làm Thuê

(Tài xế Vận tải 

hành khách)

Dịch vụ Vận Tải 

Anh Hằng, 

GPKD:601700944

1.500.000



47 Nguyễn Văn Duy 13/04/1988 261077115 Lương Bình
10/07/2021 đến 

nay

Bán lẻ xổ số 

lưu động
TT Lương Sơn 1.500.000

48
Trần Thị Kim 

Hoàng

14/03/2002

261422200 Lương Bình  10/5/2021 đến nay

lảm việc hộ 

kinh doanh 

trong lĩnh 

vực lưu trú

Làm Thuê Resort 

Bàu Mai

Mũi Né

1.500.000

49

Nguyễn Bá Hiến 1971 260649728 Lương Trung

01/05/2021 đến 

nay

lảm việc hộ 

kinh doanh 

trong lĩnh 

vực: 

Karaoke

Quán karaoke 333 

Lương Tây,

GPKD số: 

48C800002110

1.500.000

50

Nguyễn Thị Tám 1972 260649954 Lương Trung

01/05/2021 đến 

nay

lảm việc hộ 

kinh doanh 

trong lĩnh 

vực: 

Karaoke

Quán karaoke 333 

Lương Tây,

GPKD số: 

48C800002110

1.500.000

51

Lê Thị Định 16/10/1961 60161000472 Lương Trung

01/05/2021 đến 

nay

lảm việc hộ 

kinh doanh 

trong lĩnh 

vực: 

Karaoke

Quán karaoke 333 

Lương Tây,

GPKD số: 

48C800002110

1.500.000

52 Nguyễn Phúc Lâm 07/06/2002 261425782 Lương Bình 15/06/2021 đến nay

lảm việc hộ 

kinh doanh 

trong lĩnh 

vực: 

Karaoke

Quán karaoke 333 

Lương Tây,

GPKD số: 

48C800002110

1.500.000

53 Lương Vĩnh Hạnh 11/06/1973 260681018 Lương Bình 01/06/2021 đến nay

Tự làm trong 

lĩnh vực: Vận 

tải hành khách

lai1xe vận tải hành 

khách tại Lương 

Sơn

1.500.000

54 Trần Văn Tấn 02/06/1973 260704174 Lương Bình 01/06/2021 đến nay

Làm việc cho 

hộ kinh doanh 

làm trong lĩnh 

vực: Vận tải 

hành khách

DV Anh Hằng

Lương Nam, 

GPKD số 

601700944

1.500.000



55 Tạ Thị Liên 01/01/1976 260790057 Lương Bình
02/08/2021 đến 

nay

Thợ cây dựng 

nhà 

Xã Phong Nẫm

TP Phan Thiết
1.500.000

56
Nguyễn Đức 

Phúc
1989 Lương Bình

02/08/2021 đến 

nay

Tự làm 

trong lĩnh 

vực: Cắt tóc 

máy lạnh 

làm việc tại Tp. 

Phan Thiết
1.500.000

57
Nguyễn Công 

Vinh
05/04/2002 261426432 Lương Bình

02/08/2021 đên 

nay
Thợ điện Tp. Phan Thiết 1.500.000

58 Trần Minh Đức 17/07/1982 060082001373 Lương Bình
02/08/2021 đên 

nay
Thợ điện Tp. Phan Thiết 1.500.000

59
Nguyễn Thị 

Ngọc Ánh
1968 260551327 Lương Bình

02/08/2021 đên 

nay

Bán hàng 

rong
Tp. Phan Thiết 1.500.000

60 Đỗ Hồng Cường 03/12/1991 261202364 Lương Bình
02/08/2021 đên 

nay

Bán hàng 

rong
Tp. Phan Thiết 1.500.000

61
Nguyễn Thị 

Diễm Trang
23/04/1993 261272014 Lương Bình

12/05/2021 đên 

nay
Bảo mẫu

Nhóm trẻ tư thục  

Quỳnh Hương TT 

Lương Sơn

1.500.000

62 Ngô Thị Lan 1978 Lương Hòa
10/07/2021 đên 

nay

Bán lẻ sổ số 

lưu động
TT Lương Sơn 1.500.000



63

Lê Quang Thiện 1978

Lương Đông
10/07/2021 đên 

nay
Bán lẻ xổ số 

lưu động

TT Lương Sơn 1.500.000

64

Phan Ngọc Nhân 12/03/1972 060072000810

Lương Đông
02/08/2021 đến 

nay
Thợ xây 

dựng nhà 

TP Phan Thiết 1.500.000

65

Nguyễn Văn Hảo 02/09/1968 260704064

Lương Đông
02/08/2021 đến 

nay
Thợ xây 

dựng nhà 

TP Phan Thiết 1.500.000

66

Sú Nhì 16/06/1979

Lương Đông
02/08/2021 đến 

nay
Thợ xây 

dựng nhà 

TP Phan Thiết 1.500.000

67
Hoàng Thị Kim 

Yến
29/11/2000 261418043 Lương Bắc  10/5/2021 đên nay

làm việc tại 

hộ kinh 

doanh trong 

lĩnh vực: 

các điểm du 

lịch

KDL Thùy Trang

Hòa Thắng
1.500.000

68
Hoàng Thị Kim 

Viên
28/02/2002 261421147 Lương Bắc

20/07/2021 đên 

nay

làm việc 

trong lĩnh 

vực Cắt tóc 

máy lạnh

Tiệm vy, kp 13 

phường Mũi Né,

TP Phan Thiết

1.500.000

69 Võ Tuấn Dương 20/12/1999 060099001053 Lương Bắc
02/08/2021 đên 

nay

Thợ điện 

nước
TP Phan Thiết 1.500.000

70 Ngô Phúc Thành 10/09/1994 261351159 Lương Bắc
02/08/2021 đên 

nay

Thợ xây 

dựng nhà 
TP Phan Thiết 1.500.000



71 Trần Thị Nghĩa 02/02/1990 060190001718 Bắc Sơn
10/07/2021 đên 

nay

Bán lẻ sổ số 

lưu động
TT Lương Sơn 1.500.000

72
Lê Thị Thanh 

Thảo
10/04/1989 060188001596 Bắc Sơn

12/05/2021 đến  

nay
Cấp dưỡng

Nhóm trẻ tư thục 

Quỳnh Hương
1.500.000

73
Trần Thị Thanh 

Trúc
22/08/2001 060301011353 Bắc Sơn

12/05/2021 đến 

nay
Giáo viên

Nhóm trẻ tư thục 

Quỳnh Hương TT 

Lương Sơn

1.500.000

74
Nguyễn Anh 

Quốc
05/12/1993 261271921 Bắc Sơn

02/08/2021 đên 

nay

Thợ xây 

dựng nhà 
TP Phan Thiết 1.500.000

74 Người 111.000.000 

(Bằng chữ: Một trăm mười một triệu đồng)

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 74 người, Số tiền:111.000.000 đồng.

Tổng cộng: 




